      TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

*
Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2023         
LỊCH GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TUẦN 48
(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
-----
Chủ nhật, ngày 26/11/2023: 

Xe 00364 (Thái) đón TS. Hồ Thị Song Quỳnh (HVCTK2) lên giảng lớp CC20 và đón TS. Trần Minh Tâm (HVCT KV2) ĐT: 0903820480 lên giảng TC145.
Thứ hai, ngày 27/11/2023: 

Sáng

1. Ban giám hiệu và lãnh đạo các phòng khoa đi nghiên cứu thực tế (từ 27/11 đến 30/11/2023)

- Thành phần: PHT. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Khuyến, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Ninh, Lương Thị Hồng Vân, Lê Trọng Đức, Ngô Hoàng Kiệt

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk và Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
2. 08 giờ 00 phút, Họp xét điều kiện thi hết học phần: IV.2 lớp TC 132, IV.2 lớp TC 138, II.1. lớp TC 142, I.1, I.2 lớp TC145.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng QLĐT, NCKH, chủ nhiệm lớp, quản lý lớp, lãnh đạo các khoa chuyên môn

- Địa điểm: Phòng họp 1

3. Lớp CC 20 (K73.B01.BP):  Học môn Khoa học lãnh đạo

- Giảng viên: 

+ TS. Hồ Thị Song Quỳnh (cả ngày 27/11/2023 và 28/11/2023, sáng 29/11/2023)

- Theo dõi lớp: Lương Thị Hồng Vân

- Địa điểm: HTC

4. Lớp TC145 (TCT): Học phần I.3. KTCT về PTSXTBCN

 - Giảng viên: TS. Trần Minh Tâm (HVCT KV2) (cả ngày), Xe đón, ĐT: 0903820480

- Theo dõi lớp: Nguyễn Kim Dự

- Địa điểm: 201D

Chiều: 

1. Lớp BD ngạch chuyên viên K41: Kiểm tra lần 1 (bổ sung)

- Giám thị: Trần Thị Quỳnh và Thái Quảng Thanh

- Địa điểm: 201E

2. Lớp TC137 (TCT): Thi hết học phần IV.1. Quản lý hành chính nhà nước

- Giám thị: Hoàng Thị Phương Nhung và Hoàng Thị Thanh

- Địa điểm: TTCT huyện Lộc Ninh

3. Lớp TC144 (TCT): Thi hết học phần I.5, I.6

- Giám thị: Vũ Minh Thanh và Đoàn Thị Quế Chi
- Địa điểm: 101D

4. 14 giờ 00, Tổ kiểm kê tài sản thực hiện kiểm đếm tài sảnToà nhà KTX, HTA, HTB, dãy Phòng học D, dãy Phòng học E.

- Thành phần: Bùi Viết Trung, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phạm Xuân Quyền, Vũ Thị Thắm, Cù Trọng Tuấn, Trần Ngọc Quế, Giang Thị Nhường, Hoàng Thị Chiến, Đặng Thị Hồng

5. Xe thuê đón ThS. Nguyễn Xuân Tiến (HVHC), ĐT: 0913968965 lên giảng lớp CVCK6

6. Xe 00364 (Thái) đón ThS. Nguyễn Thị Lan Đan (HVCB) ĐT: 0983424759 lên giảng lớp TC137 (Lộc Ninh).
Thứ ba, ngày 28/11/2023: 
Sáng:  

1. Lớp bồi dưỡng Chuyên viên chính khóa 6

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Xuân Tiến (HVHC), cả ngày, Xe đón, ĐT: 0913968965
- Địa điểm: 201E

2. Lớp TC137 (Lộc Ninh): Học phần IV.2. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Lan Đan (HVCB) (cả ngày), xe đón, ĐT: 0983424759

- Theo dõi lớp: Bùi Viết Trung

- Địa điểm: TTCT huyện Lộc Ninh

3. Lớp TC142 (Bù Đốp): Học phần III.3. Mặt trận TQVN và các TCCTXH

- Giảng viên: Vũ Hữu Hải (cả ngày)

- Theo dõi lớp: Nguyễn Sỹ Tuấn

- Địa điểm: TTCT huyện Bù Đốp

4. Lớp TC145 (TCT): Học phần I.4. KTCT về TKQĐ lên CNXH

 - Giảng viên: TS. Trần Minh Tâm (HVCT KV2) (cả ngày), Xe đón, ĐT: 0903820480

- Theo dõi lớp: Nguyễn Kim Dự

- Địa điểm: 201D 

6. Lớp TC 146 (Phú Riềng): Học phần I.1. Nội dung cơ bản của CNDV BC
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Kim Dự (cả ngày) 

- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền

- Địa điểm: TTCT huyện Phú Riềng

7. 09 giờ 00 phút, Viếng đám hiếu mẹ đ/c Thảng (nhân viên bảo vệ tòa nhà KTX)

 - Thành phần: PHT. Đỗ Tất Thành, Bùi Viết Trung, Phạm Xuân Quyền, Trần Ngọc Quế, Nguyễn Thị Hiền

- Địa điểm: xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng 

- Phương tiện: xe thuê
8. Xe 2557 (Hùng) đón ThS. Vũ Thế Truyền (HVCB), ĐT: 0908857436 lên dạy lớp TC144

Chiều:

1. Lớp TC144 (TCT): Học phần II.2. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước VN

- Giảng viên: ThS. Vũ Thế Truyền (HVCB),xe đón, ĐT: 0908857436

- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: 101D

Thứ tư, ngày 29/11/2023:
Sáng:
1. 08 giờ 00 phút, Đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn năm 2023

- Thành phần: HT. Nguyễn Thanh Thuyên, Trịnh Thị Hồng, Dư Thị Oanh, Bùi Viết Trung

- Địa điểm: Đảng uỷ Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành

- Phương tiện: xe 2557 (Hùng)

2. Lớp bồi dưỡng Chuyên viên chính khóa 6

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Xuân Tiến (HVHC), Xe đón, ĐT: 0913968965

- Địa điểm: 201E

3. Lớp TC137 (Lộc Ninh): Học phần IV.2. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
- Giảng viên: ThS. Phan Duy Khiêm (Ban Tuyên giáo) (cả ngày), xe đón, ĐT: 0944961982

- Theo dõi lớp: Bùi Viết Trung

- Địa điểm: TTCT huyện Lộc Ninh

4. Lớp TC142 (Bù Đốp): Học phần III.3. Mặt trận TQVN và các TCCTXH

- Giảng viên: Vũ Hữu Hải (cả ngày)

- Theo dõi lớp: Nguyễn Sỹ Tuấn

- Địa điểm: TTCT huyện Bù Đốp

5. Lớp TC144 (TCT): Học phần II.2. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước VN

- Giảng viên: ThS. Vũ Thế Truyền (HVCB), (cả ngày), xe đón, ĐT: 0908857436

- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: 101D

6. Lớp TC145 (TCT): Học phần I.4. KTCT về TKQĐ lên CNXH

 - Giảng viên: TS. Trần Minh Tâm (HVCT KV2) (cả ngày), Xe đón, ĐT: 0903820480

- Theo dõi lớp: Nguyễn Kim Dự

- Địa điểm: 201D 

7. Lớp TC 146 (Phú Riềng): Học phần I.1. Nội dung cơ bản của CNDV BC
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Kim Dự (cả ngày) 

- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền

- Địa điểm: TTCT huyện Phú Riềng

8. Xe 00364 (Thái) đưa ThS. Nguyễn Xuân Tiến (HVHC), ĐT: 0913968965 dạy lớp CVCK6  về lại tp. HCM.
Chiều:
1. 14 giờ 00 phút, Đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn năm 2023

- Thành phần: HT. Nguyễn Thanh Thuyên, Trịnh Thị Hồng, Dư Thị Oanh, Hoàng Thị Thanh

- Địa điểm: Đảng uỷ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

- Phương tiện: xe 2557 (Hùng)

1. Lớp bồi dưỡng Chuyên viên chính khóa 6

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Lan Đan (HVCB), xe đón, ĐT: 0983424759

- Địa điểm: 201E

2. Lớp CC 20 (K73.B01.BP):  Thi môn Quản lý kinh tế

- Giám Thị: Vũ Minh Thanh và TS. Hồ Thị Song Quỳnh

- Theo dõi lớp: Lương Thị Hồng Vân

- Địa điểm: HTC

3. Xe 00364 (Thái) đưa TS. Hồ Thị Song Quỳnh (HVCTK2) dạy lớp CC20 về lại tp. HCM 
4. Xe thuê đưa TS. Trần Minh Tâm (HVCT KV2) ĐT: 0903820480 dạy lớp TC145 về lại tp. HCM

 5. Xe 2557 (Hùng) đưa ThS. Vũ Thế Truyền (HVCB), ĐT: 0908857436 dạy lớp TC144 về lại Tp. HCM.

Thứ năm, ngày 30/11/2023: 

Sáng: 

1. Lớp bồi dưỡng Chuyên viên chính khóa 6

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Lan Đan (HVCB) (cả ngày), xe đón, ĐT: 0983424759

- Địa điểm: 201E

2. Lớp TC137 (Lộc Ninh): Học phần IV.2. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
- Giảng viên: Vũ Hữu Hải (cả ngày)

- Theo dõi lớp: Bùi Viết Trung

- Địa điểm: TTCT huyện Lộc Ninh

3. Lớp TC142 (Bù Đốp): Học phần III.3. Mặt trận TQVN và các TCCTXH

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Huệ (cả ngày)

- Theo dõi lớp: Nguyễn Sỹ Tuấn

- Địa điểm: TTCT huyện Bù Đốp

4. Lớp TC144 (TCT): Học phần II.2. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước VN

- Giảng viên: ThS. Bùi Viết Trung (cả ngày)

- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: 101D

5. Lớp TC 146 (Phú Riềng) Học phần I.1. Nội dung cơ bản của CNDV BC
- Giảng viên: Đoàn Thị Quế Chi (cả ngày) 

- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền

- Địa điểm: TTCT huyện Phú Riềng

6. Nguyễn Thị Khuyến, Phạm Xuân Quyền, Cù Trọng Tuấn, Hoàng Thị Chiến: Tham gia Tổ giúp việc và phục vụ lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh ( ĐT1 và ĐT2) (ngày 30/11 và sáng 01/12/2023)

- Địa điểm: HTC
7. 8 giờ 30 phút, Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2023.

- Địa điểm: HTA

- Thành phần: Hoàng Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Các đ/c trong QĐ được phân công nhiệm vụ. 

Chiều: 

1. 13 giờ 00 phút, Tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2023.

- Địa điểm HĐ thi: Phòng họp 1

- Địa điểm thi: HTA, HTB 

- Thành phần: Ban coi thi (Đoàn Văn Dương, Cù Trọng Tuấn, Nguyễn Kim Dự, Đàm Thị Kim Hương, Thái Quảng Thanh), thí sinh (Hoàng Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Châu).
Tối:

1. Lớp TC139 (BHXH): Học phần II.2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Giảng viên: ThS. Bùi Viết Trung

-Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: BHXH tỉnh

2. Xe 2557 (Hùng) đưa ThS. Nguyễn Thị Lan Đan (HVCB) ĐT: 0983424759 giảng lớp CVCK6 về lại tp. HCM và đón TS. Lưu Văn Phú (HVCB) ĐT: 0903811700 lên giảng lớp CVC K6.
3. Xe 00364 (Thái) đón ThS. Đào Khắc Trung (HV CTKV2) ĐT: 0985334999 lên giảng lớp TC144

Thứ sáu, ngày 01/12/2023:

Sáng:

1. 07 giờ 30 phút, Tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2023.

- Địa điểm HĐ thi: Phòng họp 1

- Địa điểm thi: HTA, HTB 

- Thành phần: Ban coi thi (Đoàn Văn Dương, Cù Trọng Tuấn, Nguyễn Kim Dự, Đàm Thị Kim Hương, Thái Quảng Thanh), thí sinh (Hoàng Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Châu).

2. 9 giờ 00 phút. Khai giảng Lớp TC LLCT K147 (TCT)
- Thành phần: Ban Giám hiệu, Trịnh Thị Hồng, Đoàn Thị Quế Chi

- Địa điểm: Phòng 202D
2. Lớp bồi dưỡng Chuyên viên chính khóa 6

- Giảng viên: TS. Lưu Văn Phú (HVCB) (cả ngày), xe đón, ĐT: 0903811700

- Địa điểm: 201E

3. Lớp TC137 (Lộc Ninh): Học phần IV.2. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
- Giảng viên: PHT. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan (cả ngày)

- Theo dõi lớp: Bùi Viết Trung

- Địa điểm: TTCT huyện Lộc Ninh

4. Lớp TC139 (BHXH): Học phần II.2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Giảng viên: ThS. Bùi Viết Trung

-Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: BHXH tỉnh

5. Lớp TC140 (TCT): Học phần I.7. Nội dung cơ bản của TT HCM

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh (sáng + chiều)

- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt

- Địa điểm: 102D

6. Lớp TC142 (Bù Đốp): Học phần III.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các TC CT-XH

- Giảng viên: ThS. Dư Thị Oanh (cả ngày)

- Theo dõi lớp: Nguyễn Sỹ Tuấn

- Địa điểm: TTCT huyện Bù Đốp

7. Lớp TC144 (TCT): Học phần II.2. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước VN

- Giảng viên: ThS. Đào Khắc Trung (HV CTKV2) (cả ngày), xe đón, ĐT: 0985334999

- Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: 101D

8. Lớp TC145 (TCT): Học phần I.4. KTCT về TKQĐ lên CNXH

 - Giảng viên: ThS. Ngô Hoàng Kiệt (cả ngày)

- Theo dõi lớp: Nguyễn Kim Dự

- Địa điểm: 201D

9. Lớp TC 146 (Phú Riềng): Học phần I.1. Nội dung cơ bản của CNDV BC 

- Giảng viên: ThS. Phan Anh Trà 

- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền

- Địa điểm: TTCT huyện Phú Riềng

10. Xe 00364 (Thái) đón ThS. Nguyễn Thị Tân (HVCT KV2) ĐT: 0975908098 lên giảng lớp TC139
Chiều: 

1. 14 giờ 00 phút. Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “ Sự biến tướng trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay qua khảo sát thực tế ở huyện Bù Đăng, huyện Bù Đốp, thành phố Đồng Xoài và giải pháp xử lý”.

- Thành phần: Chủ trì: HT. Nguyễn Thanh Thuyên uỷ quyền PHT. Đỗ Tất Thành, Nguyễn Văn Thành, Lương Thị Hồng Vân, Trần Thị Hạnh Dung, Đàm Thị Kim Hương, Đc Trương Thanh Thu (Sở Nội vụ), Đc Trần Ngọc Thành (Ban Dân vận)

- Địa điểm: Phòng họp 1

2. Lớp TC139 (BHXH): Học phần V.2. Kiến thức bổ trợ

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Tân (HVCT KV2) (chiều + tối), xe đón, ĐT: 0975908098

-Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: BHXH tỉnh

3. Lớp TC 146 (Phú Riềng): Học phần I.2. Nội dung cơ bản của CNDV LS 

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Kim Dự 

- Theo dõi lớp: Phạm Xuân Quyền

- Địa điểm: TTCT huyện Phú Riềng

4. 15 giờ 30 phút. Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41
- Thành phần: Ban Giám hiệu, Trịnh Thị Hồng, Thái Quảng Thanh và Trần Thị Quỳnh

- Địa điểm: 202D

5. Xe 2557 (Hùng) đưa TS. Lưu Văn Phú (HVCB) ĐT: 0903811700 giảng lớp CVC K6 về lại tp. HCM và đón TS. Nguyễn Văn Nhứt (HVCB) ĐT: 0903942455 lên giảng lớp TC139.
6. Xe 00364 (Thái) đưa ThS. Đào Khắc Trung (HV CTKV2) ĐT: 0985334999 giảng lớp TC144 về lại tp. HCM

Thứ bảy, ngày 02/12/2023:

Sáng:

1. Nguyễn Thị Khuyến, Phạm Xuân Quyền, Cù Trọng Tuấn, Hoàng Thị Chiến: Tham gia Tổ giúp việc và phục vụ lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (ĐT2) (cả ngày)
- Địa điểm: 101E

2. Lớp TC139 (BHXH): Học phần V.2. Kiến thức bổ trợ

- Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Nhứt (HVCB) (sáng + chiều), xe đón, ĐT: 0903942455
-Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: BHXH tỉnh

3. Lớp TC140 (TCT): Học phần I.7. Nội dung cơ bản của TT HCM

- Giảng viên: ThS. Phan Anh Trà (Sáng + Chiều)
- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt

- Địa điểm: 201E

4. Xe 00364 (Thái) đưa ThS. Nguyễn Thị Tân (HVCT KV2) ĐT: 0975908098 giảng lớp TC139 về lại tp. HCM.
Chiều:

3. Lớp TC140 (TCT): Học phần I.7. Nội dung cơ bản của TT HCM

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh 

- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt

- Địa điểm: 201E

Tối:

1. Lớp TC139 (BHXH): Học phần V.2. Kiến thức bổ trợ

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Khuyến

-Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: BHXH tỉnh

2. Lớp TC140 (TCT): Học phần II.1. Lịch sử ĐCSVN

- Giảng viên: PHT. Đỗ Tất Thành

- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt

- Địa điểm: 201E

3. Xe 2557 (Hùng) đưa TS. Nguyễn Văn Nhứt (HVCB) ĐT: 0903942455 dạy lớp TC139 về lại tp. HCM.

Chủ nhật, ngày 03/12/2023:

Sáng:

1. Nguyễn Thị Khuyến, Phạm Xuân Quyền, Cù Trọng Tuấn, Hoàng Thị Chiến: Tham gia Tổ giúp việc và phục vụ lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (ĐT1) (cả ngày)

- Địa điểm: 101E

2. Lớp TC139 (BHXH): Học phần V.2. Kiến thức bổ trợ

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Khuyến

-Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: BHXH tỉnh

3. Lớp TC140 (TCT): Học phần II.1. Lịch sử ĐCSVN

- Giảng viên: PHT. Đỗ Tất Thành (sáng + chiều)

- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt

- Địa điểm: 201E

Chiều:

1. Lớp TC139 (BHXH): Thi hết học phần IV.2.

- Giám khảo: Trần Thị Hạnh Dung và Lê Trọng Đức

- Thư ký: Thái Quảng Thanh

- Địa điểm: BHXH tỉnh

Tối: 

1. Lớp TC139 (BHXH): Học phần V.2. Kiến thức bổ trợ

- Giảng viên: ThS. Trần Thị Hạnh Dung

-Theo dõi lớp: Dư Thị Oanh

- Địa điểm: BHXH tỉnh
2. Lớp TC140 (TCT): Học phần I.7. Nội dung cơ bản của TT HCM

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh

- Theo dõi lớp: Ngô Hoàng Kiệt

- Địa điểm: 201E











T/L HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC-QT

- Ban Giám hiệu,


- Các Phòng, Khoa,
(đã ký)
- Đăng Website,                                                                             


- Lưu VT.                                                   

                                                                      
Lương Thị Hồng Vân
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